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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC NINH 

TỈNH BẮC NINH 

-------------- 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   ----------------------- 

 

Bản án số :293/2017/HSST 

           Ngày 19/9/2017 

          ----------------- 

                         NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH  

Với hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Tiến Vũ            

- Các Hội thẩm nhân dân : Ông : Vũ Công Tụ - Nghề nghiệp : Cán bộ.  

                                          Ông :Bùi Quang Hợi - Nghề nghiệp : Cán bộ  

Những người tiến hành tố tụng khác tại phiên tòa : 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hạp Thị Thu Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Bắc Ninh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tham gia phiên tòa: 

Bà Hoàng Thị Kim Oanh - KSV                              

 Hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2017 Tòa án nhân dân thành phố Bắc 

Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

302/2017/HSST ngày 15 tháng 8 năm 2017 đối với bị cáo: 

Trần Thanh H - Sinh 1973 

 Nơi cư trú: Khu K T, phường K X, thành phố B N, tỉnh B N; Trình độ 

văn hóa: 7/12; Nghề nghiệp: thợ mộc; Dân tộc: Kinh; Bố Trần Văn H (đã 

chết); Mẹ Nguyễn Thị L - Sinh 1944; Vợ: Nguyễn Thị Q - Sinh 1974. Bị cáo 

có 02 con lớn sinh 2001, nhỏ sinh 2007. 

 * Tiền án, tiền sự: Không. 

 Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 19/5/2017, hiện đang tạm giam tại nhà 

tạm giữ, tạm giam Công an thành phố Bắc Ninh, có mặt tại phiên tòa. 

 *Người bị hại: 

1. Bùi Văn T - Sinh 1978 

Trú tại: Khu K T, phường K X, thành phố B N, tỉnh B N. 

 2. Nguyễn Đạt T - Sinh 1975 (VM) 

Trú tại: Khu 3, phường N X, thành phố B N, tỉnh B N 

                                 NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, bị 

cáo H có hành vi phạm tội như sau: 

 Do có mâu thuẫn cá nhân trong việc làm ăn từ trước, nên khoảng 17 giờ 

45 phút ngày 18/3/2017 Trần Thanh H có hẹn Bùi Văn T đến đoạn trước cửa 

chi nhánh ngân hàng BIDV ở khu 1 phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh để 

nói chuyện. Khi đi đến chỗ hẹn, H mang theo một con dao phay chuôi gỗ, 
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chuôi dao dài khoảng 10 - 15 cm, thân dao dài 25cm - 30 cm, rộng khoảng 4 - 

5 cm có cạnh sắc. Trên đường đến chỗ hẹn với H, anh T đi xe mô tô có gặp và 

cho anh Nguyễn Đạt T đi nhờ lên phường Vũ Ninh có việc. Khi anh T đèo anh 

T đến trước cửa quán nước ngay cổng ngân hàng BIDV, anh T đỗ xe lại bảo 

anh T đứng chờ rồi đi bộ sang đường để tìm gặp H. Lúc này anh T đứng chỗ 

xe mô tô tháo mũ bảo hiểm để vào xe rồi nghe điện thoại. H nghĩ anh T rủ 

thêm người đánh mình, nên từ quán nước đi đến chỗ anh T và hỏi “có phải 

mày đi đánh nhau cùng thằng T không”? anh T chưa kịp trả lời thì H đã dùng 

tay phải rút dao từ trong người ra chém theo hướng từ trên xuống về phía anh 

T, trúng vào vùng đầu anh T. Do bị chém bất ngờ, anh T ôm đầu chạy sang 

bên kia đường. Lúc này anh T từ bên kia đường quay lại cách H khoảng 2 mét, 

H vừa chửi vừa vung dao lên chém một nhát theo hướng từ trên xuống về phía 

anh T, anh T đưa tay  trái lên đỡ thì dao của H chém vào cánh tay trái và vùng 

đầu của anh T làn anh T chảy máu ở tay và đầu. Thấy vậy H cầm dao bỏ chạy, 

trên đường bỏ chạy H đã vứt con dao là hung khí chém anh T và anh T trên 

đường. Anh T và anh T được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 23/3/2017 thì anh T được ra viện, ngày 30/3/2017 thì 

anh T được ra viện. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 36/KH ngày 07/4/2017 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chứng nhận tình trạng thương tích lúc vào viện 

của anh Nguyễn Đạt T: 01 vết thương đầu vùng trán cung mày trái dài 12 cm, 

mép vết thương sắc gọn, vết thương sâu 02 cm, mẻ xương sọ dài 06 cm, gây 

rách màng cứng 02 cm, chảy máu nhu mô  não vùng trán. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 49/TgT ngày 

05/5/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Ninh kết luận: Sẹo vùng trán trái đi 

xuống qua cung lông mày trái qua sống mũi dài 10 cm x 02 cm, sẹo lõm, ảnh 

hưởng thẩm mỹ = 13%. Khám chuyên khoa thần kinh: Triệu chứng cơ năng 

dạng chấn động não = 03%. Khám xương hộp sọ vùng trán trái đường kính 34 

mm, đáy chắc = 19%.   

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định của anh Nguyễn Đạt T là 32%. Cơ chế hình thành vết thương do tác động 

ngoại lực bởi vật sắc gây lên. 

Tại giấy chứng nhận thương tích số 37/KH ngày 07/4/2017 của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chứng nhận tình trạng thương tích lúc vào viện 

của anh Bùi Văn T: 01 vết thương đầu vùng trán đỉnh bên trái dài 05 cm, mép 

vết thương sắc gọn, vết thương sâu mẻ xương sọ, vết mẻ xương dài 03 cm 

mép sắc gọn, 01 vết thương vùng cẳng tay 1/3 dưới bên tái hình chữ V kích 

thước (02 x 01)cm rách da mép sắc gọn. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 50/TgT ngày 

05/5/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Ninh kết luận: Sẹo vùng trán trái dài 
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04 x 02 cm = 02%. Khám chuyên khoa thần kinh: Triệu chứng cơ năng dạng 

chấn động não do va chạm = 03%. Vỡ xương bản ngoài hộp sọ vùng trán  đỉnh 

trái dài 45 mm = 11%.   

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám 

định của anh Bùi Văn T là 15%. Cơ chế hình thành vết thương do tác động 

ngoại lực bởi vật sắc gây lên. 

Sau khi sực việc xảy ra, ngày 22/5/2017 H và Gia đình H đã bồi thường 

cho anh T số tiền 30.000.000đ, anh T số tiền 20.000.000đ, anh T và anh T đã 

nhận đầy đủ và không có yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin rút lại đơn 

trình báo. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra có thu giữ của bị cáo 01 xe mô tô 

Wave BKS: 99H7-1435. 

 Từ những hành vi trên Trần Thanh H đã bị Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Bắc Ninh ra cáo trạng số 200/CTr-VKS  ngày 14/8/2017 truy tố về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo khỏan 3 Điều 104 BLHS. 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo H đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm 

tội của mình là do có mâu thuẫn từ trước với anh T trong việc làm ăn, anh T 

đã nhiều lần có hành vi xúc phạm, đe dọa đánh bị cáo nên bị cáo bức súc đã 

hẹn gặp anh T để nói chuyện, mục đích hẹn là để đánh anh T. khi hẹn được 

anh T, trước khi đến chỗ hẹn, bị cáo đã mang theo một con dao phay chuôi 

bằng gỗ, lưỡi dao dài khoảng 25 - 30 cm có một cạnh sắc. Khi bị cáo đang 

ngồi ở quán nước đợi anh T, thì thấy anh T đến chở theo một người đi cùng, bị 

cáo nghĩ là anh T rủ thêm người để đánh bị cáo nên khi anh T đỗ xe đi bộ sang 

đường, người đi cùng đứng ở chỗ xe máy thì bị cáo từ trong quán nước đi 

thẳng đến chỗ người đi cùng anh T và hỏi “Có phải mày đi đánh nhau cùng 

thằng T không”? Vừa hỏi bị cáo vừa rút dao từ trong người ra chém thẳng vào 

vùng đầu người đó, người thanh niên đó bị chém vào đầu đã ôm đầu bỏ chạy. 

Bị cáo không biết người đó là ai và không hề có mâu thuẫn gì với người thanh 

niên đó, sau này mới biết là anh Nguyễn Đạt T. Khi anh T từ bên đường quay 

lại chỗ bị cáo thì bị cáo vừa chửi vừa vung dao lên chém anh T một nhát từ 

trên xuống, anh T dơ tay lên đỡ thì dao của bị cáo chém vào đầu và tay anh T 

làm anh T chảy máu. Thấy vậy bị cáo cầm dao bỏ chạy, trên đường chạy bị 

cáo đã vứt con dao trên đường. Bị cáo xác định thương tích của anh T là 32%, 

của anh T là 15% do bị cáo dùng dao phay gây ra. Sau khi gây thương tích cho 

anh T và anh T, bị cáo và gia đình đã có trách nhiệm bồi thường cho anh T số 

tiền 30 triệu, anh T 20 triệu. Đối với chiếc xe mô tô Cơ quan điều tra thu giữ 

là xe của bị cáo mua để sử dụng, nay bị cáo có nguyện vọng xin lại xe. Bị cáo 

xác định với hành vi như vậy nay bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Cố ý gây 

thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS là đúng. 
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Anh T khai do anh và bị cáo có mâu thuẫn trong việc làm ăn, khi bị cáo 

H hẹn gặp anh thì anh nghĩ là gặp để nói chuyện, không nghĩ là bị cáo H hẹn 

gặp để đánh anh, nên anh đã đồng ý nhận lời. Khi đi thì anh có cho anh T đi 

nhờ. Khi đến chỗ hẹn, anh đỗ xe lại và đi bộ sang đường để tìm H thì không 

ngờ H đã dùng dao chém anh T. Thấy vậy anh quay lại chỗ H thì H xông đến 

vừa chửi vừa vung dao chém anh theo hướng từ trên xuống, anh giơ tay lên đỡ 

thì bị dao chém trúng vào tay và đầu gây chảy máu. Lúc này H cầm dao bỏ 

chạy, anh và T được mọi người đưa đi cấp cứu đến ngày 22/3/2017 thì anh 

được ra viện, thương tích của anh là 15%. Sau khi gây thương tích cho anh, bị 

cáo và gia đình đã bồi thường cho anh số tiền 20 triệu đồng, anh đã nhận và 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm đồng thời có ý kiến xin được giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo H. 

Tại phiên tòa anh T vắng mặt nhưng tại Cơ quan điều tra anh đã khai rõ 

về hành vi phạm tội của bị cáo H và anh đã nhận được đầy đủ số tiền bồi 

thường, không có yêu cầu bồi thường gì thêm đồng thời có ý kiến xin được 

giảm nhẹ cho bị cáo hải. 

Tại phiên tòa hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Bắc Ninh đã đánh gía đến tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo và đề cập đến 

nhân thân, tình tiết giảm nhẹ của bị cáo (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

khắc phục bồi thường, người bị hại xin giảm nhẹ). Bố bị cáo là người có công 

với Cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất. Đề 

nghị tuyên bố bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” đề nghị áp dụng khoản 

3 Điều 104( thuộc trường hợp điểm a,i khoản 1 Điều 104); Điểm b, p khoản 1 

Điều 46; Điều 47; Điều 33 BLHS: Điểm x Điều 51 BLHS 2015; NQ số 

41/2017/QH14; Điều 76, 99, 228 BLTTHS: Xử phạt bị cáo từ 48 – 54 tháng 

tù, về phần dân sự không đề cập giải quyết. Đề nghị trả lại bị cáo chiếc xe mô 

tô nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Bi cáo, người bị hại không có ý kiến 

gì với bản luận tội của vị đại diện Viện kiểm sát.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn 

cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 Lời khai nhận của bị cáo H là hoàn toàn phù hợp với biên bản khảm 

nghiệm hiện trường, đơn trình báo của người bị hại, cùng các tài liệu đã được 

thu thập trong hồ sơ. Chứng tỏ bị cáo H đã có hành vi dùng hung khí nguy 

hiểm (dao phay) cố ý gây thương tích cho anh T với tỷ lệ thương tích là 15%, 

vô cớ gây thương tích cho anh T là 32%. Do vậy tại bản cáo trạng số 200 ngày 

14/8/2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã truy tố bị cáo 

về tội “ Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 (thuộc trường hợp tại 

điểm a, i khoản 1) BLHS là hoàn toàn đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 
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 Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã 

trực tiếp xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của người khác. Xâm phạm đến 

lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hội đồng 

xét xử xét thấy đố với hành vi này của bị cáo cần phải áp dụng luật hình sự để 

xử lý với mức hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải cách ly với xã hội một thời 

gian thì mới có ý nghĩa cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.  

 Xét nhân thân của bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, chưa tiền án, tiền sự,  

có thái độ khai báo thành khẩn, biết ăn năn hối cải (thể hiện qua việc xin lỗi 

người bị hại và khắc phục bồi thường, người bị hại có đơn xin), Sau khi gây 

thương tích bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại, người bị hại có ý kiến xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bố bị 

cáo là người có công với cách mạng, được Chủ tịch nước tặng Huân chương 

kháng chiến hạnh nhất. Do vậy bị cáo được hưởng 3 tình tiết giảm nhẹ ( Khai 

báo thành khẩn, ăn năn hối cải, Bồi thường thiệt hại) được quy định tại điểm 

b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 BLHS và điểm x Điều 51 BLHS 2015. Việc bị 

cáo gây thương tích cho anh T là do bị cáo nhầm tưởng anh T là người do anh 

T rủ đi để đánh nhau với bị cáo nên bị cáo mới đến chém anh T, chứ bị cáo 

không hề có mâu thuẫn gì với anh T. Theo quy định của pháp luật thì bị cáo 

phải chịu tình tiết tăng nặng định khung là có tính chất côn đồ nhưng khi quyết 

định hình phạt thì cũng cần cân nhắc đến ý thức của bị cáo nhầm tưởng anh T 

cùng với anh T đi đánh bị cáo. Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần 

cho bị cáo được hưởng hình phạt dưới mức khởi điểm của khung hình phạt 

cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người tốt 

 Về phần dân sự: Sau khi gây thương tích, bị cáo đã có trách nhiệm bồi 

thường đầy đủ cho người bị hại, cả hai người bị hại là anh T và anh T đều 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

 Về tang vật: Cơ quan điều tra có thu giữ của bị cáo chiếc xe mô tô, xác 

định được chiếc xe là sở hữu của bị cáo, không liên quan đến vụ án nên cần trả 

lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

 Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên cần được 

chấp nhận 

  Vì các lẽ trên:      

                                                   QUYẾT ĐỊNH                                                 

 - Tuyên bố bị cáo Trần Thanh H phạm tội “Cố ý gây thương tích” 

 - Căn cứ khoản 3 Điều 104 ( thuộc trường hợp điểm a, i khoản 1 Điều 

104); Điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47, Điều 33 BLHS: Điểm x 

Điều 51 BLHS 2015; NQ số 41/2017/QH14; Điều 76, 99, 228 BLTTHS: Nghị 

Quyết số 326/QH/2016. 
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 *Xử phạt: Trần Thanh H 04  (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt  

tạm giam 19/5/2017. Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án 

để đảm bảo cho việc thi hành án. 

Trả lại cho bị cáo chiếc xe mô tô Wave BKS: 99H7-1435, số khung 

1p55A502865, số máy 52FMG 502865 xe cũ đã qua sử dụng nhưng tạm giữ 

để đảm bảo thi hành án. 

Bị cáo phải chịu 200.000đ tiền án phí HSST. 

Bị cáo, người bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được tống đạt bản án. 
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh 

- VKSND tỉnh,TP 

- Thi hành án 

- Bị cáo. 

- Lưu hồ sơ, VP 

 

 

   T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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N¬i nhËn: 
- TAND tØnh 

- VKSND tØnh,TP 

- Thi hµnh ¸n 

- BÞ c¸o , BÞ h¹i 

- L­u hå s¬, VP 

 
 

   T/M. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

      ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
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